[bookmark: _GoBack]
      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                        Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
    TP. HỒ CHÍ MINH                                                  *****************       
               *******************

BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
  		     HỌC KỲ:     II                 NĂM HỌC:  2020 – 2021
Bậc đào tạo:                     TRUNG CẤP (T4)
Học phần: ĐỊA LÍ 1
Lớp:   20T4-                             Ngày thi:     /     / 2021
*PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 

Câu 1 :Trình bày hệ quả Trái Đất tự quay quanh trục :

Đáp án :

-Hệ quả 1 :sinh ra ngày đêm luân phiên 
-Hệ quả 2 :sinh ra giờ và qui ước đường chuyển ngày quốc tế gồm :
+Giờ địa phương (giờ Mặt Trời)
+Giờ theo múi 
+Giờ qui ước quốc tế (GMT)
-Hệ quả 3:làm lệch hướng chuyển động các vật thể do lực côriolit
+Nửa cầu bắc :lệch phải 
+Nửa cầu nam :lệch trái 

Câu 2: Trình bày hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ 

Đáp án:

*Theo mùa :
-Mùa xuân và mùa hè có ngày dài hơn đêm ,mùa thu và mùa đông thì ngược lại
-Ngày 21/3 và 23/9 ngày đêm dài bằng nhau ở mọi nơi trên Trái Đất 
*Theo vĩ độ 
-Ở xích đạo ngày đêm dài bằng nhau trong suốt năm .càng xa xích đạo chênh lệch ngày đêm càng lớn 
-Từ vòng cực về cực có hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ
-Tại 2 cực có ngày hoặc đêm kéo dài 6 tháng 

Câu 3 :Trình bày sự thay đổi các mùa trong năm 

Đáp án :

-Có 4 mùa rõ nét ở vùng vĩ độ trung bình và mùa ở 2 bán cầu thì ngược nhau 
-Theo dương lịch :mùa xuân bắt đầu từ ngày xuân phân (21/3),mùa hạ bắt đầu từ  ngày hạ chí (22/6),mùa thu bắt đầu từ ngày thu phân(23/9)và mùa đông bắt đầu từ ngày đông chí (22/12)
-Theo âm dương lịch thì mùa bắt đầu sớm hơn 45 ngày 
-Vùng cực quanh năm lạnh giá và vùng xích đạo quanh năm nóng ẩm nên hầu như không phân biệt mùa 





Câu 4 : Trình bày sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Đáp án :

-Nguồn cung cấp nhiệt lượng cho Trái Đất chủ yếu từ bức xạ Mặt Trời
-Phân bố theo vĩ độ :
+Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đaọ về cực 
+Càng xa xích đạo chênh lệch nhiệt độ trong năm càng lớn 
-Phân bố theo lục địa và đại dương : đại dương có sự chênh lệch  nhiệt độ trong ngày và trong năm nhỏ hơn so với lục địa
-Phân bố theo địa hình :
+Nhiệt độ không khí giảm dần theo độ cao ,trung bình giảm 0,6 độ C /100m
+Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc và hướng đón nắng của sườn núi 

Câu 5 :Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lương mưa trên Trái Đất 

Đáp án :

-khí áp : vùng khí áp thấp mưa nhiều vùng khí áp cao không mưa hoặc ít mưa 
-Frong:vùng có frong hội tụ đi qua mưa nhiều 
-Gió : vùng có gió mùa mưa nhiều ,có gió tây ôn đới mưa nhiều và vùng có gió tín phong thì mưa ít 
-Dòng biển :ven bờ các đại dương những nơi có dòng biển nóng đi qua mưa nhiều ,dòng biển lạnh đi qua thì ngược lại 
-Địa hình : càng lên cao mưa càng nhiều ,nhưng đến độ cao nhất định thì không mưa .sườn đón gió mưa nhiều ,sườn khuất gió mưa ít 

*PHẦN II:ĐẠI CƯƠNG ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI 

Câu 6 : Trình bày đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp .

Đáp án :

Đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp là :
-Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được .	
-Cây trồng vật nuôi là đối tượng sản xuất .
-Sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ .
-Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.
-Trong nền kinh tế hiện đại nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa 

Câu7 :Trình bày tác hại của việc phá rừng . phân tích mối liên hệ  giữa sinh quyển và các quyển khác .

Đáp án :

-Tác hại của việc phá rừng :
+Mất cân bằng sinh thái ,một số loài bị tuyệt chủng.
+Gây xói mòn đất khi có mưa bao ,gây lũ quét ở vùng trung du và gây lũ lụt ở vùng hạ lưu …
-Sinh quyển thay đổi tức hệ động thực vật bị thu hẹp:
+ làm cho tiểu khí hậu tại khu vực bị thay đổi (rừng có vai trò điều tiết khí hậu). 
+Bề mặt đất không có lớp phủ thực vật dễ bị xói mòn làm đất bạc màu, thoái hóa .
+Bề mặt bị xói mòn từ đó địa hình cũng thay đổi theo .
+Mất lớp phủ thực vật làm sông ngòi thay đổi dòng chảy và thủy chế trở nên thất thường.
Câu 8: Đô thị hóa là gì ? hay nêu ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế  xã hội.

Đáp án :

-Độ thị hóa là một quá trình kinh tế xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị ,sự tập trung dân cư trong các thành phố ,nhất là các thành phố lớn đồng thời phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
-Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường:
+Tích cực: đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ,chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ,góp phần phân bố lại dân cư và nguồn lao động đồng thời thay đổi quá trình gia tăng  dân số và hôn nhân ở các đô thị.
+Tiêu cực :đô thị hóa không gắn với công nghiệp hóa gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và vấn đề giải quyết việc làm …Từ đó dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế xã hội.

Câu 9: Trình bày cơ cấu và vai trò ngành dịch vụ :

Đáp án :

*cơ cấu ngành dịch vụ :
-Dịch vụ kinh doanh gồm:vận tải ,thông tin liên lạc ,tài chính ,bảo hiểm ,kinh doanh bất động sản …
-Dịch vụ tiêu dùng gồm :các hoạt động bán buôn ,bán lẻ ,du lịch ,các dịch vụ cá nhân như y tế giáo dục…
-Dịch vụ công cộng gồm: các dịch vụ hành chính công,các hoạt động đoàn thể ….
*vai trò:
-Thúc đẩy các ngành sản  xuất vật chất phát triển , góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế .
-Nâng cao chất lượng cuộc sống ,góp phần gia tăng thu nhập cho người dân.
-Khai thác hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên ,các di sản văn hóa lịch sử và cả nguồn lao động .

Câu 10 : Trình bày khái niệm về phát triển bền vững. Hãy nêu thực trạng và các biện pháp bảo vệ môi trường để phát triển bền vững .

Đáp án :

*khái niệm : phát triển bền vững là bảo đảm cho con người có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao trong môi trường sống lành mạnh .
*Hiện trạng : loài người đang đứng trước thách thức lớn là :
-Tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt .
-Môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm và suy thoái 
*Giải pháp :
-Chấm dứt chạy đua vũ trang ,chấm dứt chiến tranh khu vực .
-Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên .
-Giúp đỡ các nước nghèo phát triển kinh tế ,giáo dục .
-Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiểm soát môi trường .
-Thực hiện các cam kết , các công ước quốc tế về môi trường
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